
Cập nhật ngày 30/12/2025

STT Cơ sở y tế Địa chỉ Lịch nghỉ Ngày hoạt động lại 

1 Bệnh viện Đồng Nai -2
Số 02 Đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, 

Tỉnh Đồng Nai
1/1/2026 2/1/2026

2 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc
286 – 288 – 290 – 292 – 294 Thụy Khuê, 

Phường Tây Hồ, TP Hà Nội

BV không nghỉ lễ

Giờ làm việc: 8h – 17h

3 Phòng Khám đa khoa Quốc tế Thu Cúc
216 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà 

Nội
1/1/2026 2/1/2026

4 Phòng khám Đa khoa Thu Cúc (Cơ sở Đại Từ) 32 Đại Từ, Phường Định Công, TP Hà Nội 1/1/2026 2/1/2026

5 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
124 Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê 

Chân, TP Hải Phòng
1/1/2026 2/1/2026

6 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức 241 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, TP HCM 1/1/2026 2/1/2026

7 Bệnh viện Quốc Tế Mỹ
Số 6 Đường Bắc Nam, Phường Bình Trưng, TP 

HCM
1/1/2026 2/1/2026

8 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
60-60A Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, 

TP HCM
1/1/2026 2/1/2026

9 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh 36 Đường số 1B, Phường An Lạc, TP HCM 1/1/2026 2/1/2026

10 Phòng khám Victoria Healthcare Đinh Tiên Hoàng
20-20Bis -22 Đinh Tiên Hoàng, Phường Tân 

Định, TP HCM

Phòng khám làm việc từ 

08h – 12h ngày 01/01/2026
2/1/2026

11 Phòng khám Victoria Healthcare Lương Định Của
37-39 Lương Định Của, Phường An Khánh, 

TP HCM

Phòng khám làm việc từ 

08h – 12h ngày 01/01/2026
2/1/2026

12 Phòng khám Victoria Healthcare Nguyễn Văn Linh
1056 Nguyễn Văn Linh – Sky Garden 1, 

Phường Tân Hưng, TP HCM

Phòng khám làm việc từ

 08h – 12h ngày 01/01/2026
2/1/2026

13 Phòng khám Victoria Healthcare Nguyễn Văn Trỗi
135A Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, 

TP HCM

Phòng khám làm việc từ

 08h – 12h ngày 01/01/2026
2/1/2026

14 Bệnh viện Mặt Trời

Lô ĐMKT 1 Khu Ngoại Giao Đoàn –  phố 

Dương Văn An, Phường Xuân Đỉnh, TP Hà 

Nội

1/1/2026 2/1/2026

15 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Careplus Quận 7
Lầu 2 Tòa nhà Crescent Plaza 105 Tôn Dật 

Tiên, Phường Tân Mỹ, TP HCM

Phòng khám làm việc từ

 08h – 12h ngày 01/01/2026
2/1/2026

16 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Careplus Tân Bình 107 Tân Hải, Phường Tân Bình, TP HCM
Phòng khám làm việc từ

 08h – 12h ngày 01/01/2026
2/1/2026

17 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Careplus Quận 1
66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến 

Thành, TP HCM

Phòng khám làm việc từ

 08h – 12h ngày 01/01/2026
2/1/2026

18
Phòng khám đa khoa – Trung tâm xét nghiệm và chẩn 

đoán y khoa – Medical DIAG Center

414-416-418-420 Cao Thắng, Phường Hòa 

Hưng, TP HCM
1/1/2026 2/1/2026

19 Phòng khám nội tổng hợp thuộc Trung tâm DIAG 017
85-87 Nơ Trang Long, Phường Bình Lợi 

Trung, TP HCM
1/1/2026 2/1/2026

20 Phòng khám nội tổng hợp thuộc Trung tâm DIAG 006
198 Nguyễn Thị Thập –  Khu phố 4A, Phường 

Tân Thuận, TP HCM
1/1/2026 2/1/2026

21 Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Golden Healthcare
37 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Bình, TP 

HCM
1/1/2026 2/1/2026

22 Bệnh viện An Sinh
10 Trần Huy Liệu, Phường Phú Nhuận, TP 

HCM
31/12/2025 2/1/2026

23 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải
Số 09 đường Lạc Long Quân – Âu cơ Khóm 

29, Phường Tân Thành, TP HCM
1/1/2026 2/1/2026

24 Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh
Số 99 –  đường Phạm Đình Toái, Phương Vinh 

Phú, Tỉnh Nghệ An
1/1/2026 2/1/2026

25 Nha khoa Bình Dương
494 –  496  Đại lộ Bình Dương, Phường Phú 

Lợi, TP HCM
1/1/2026 2/1/2026

26 Phòng khám Đa khoa Hương Sơn
129 đường Nguyễn Thái Học, Phường Quy 

Nhơn Nam, TP Gia Lai
1/1/2026 2/1/2026

27 Phòng khám Đa khoa Vũng Tàu
205-207 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Vũng Tàu, 

TP HCM
1/1/2026 5/1/2026

28 Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Yên Ninh Số 55 Phố Yên Ninh – Ba Đình – Hà Nội Không nghỉ lễ

29 Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh Số 8 Đường Châu Văn Liêm Không nghỉ lễ

30 Nha khoa Kỹ thuật số (Cơ sở 1) 62 Đặng Dung, Phường Tân Định, TP HCM 1/1/2026 2/1/2026

31 Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí
64 Cách Mạng Tháng 8, Phường Cẩm Lệ, TP 

Đà Nẵng
1/1/2026 2/1/2026

32 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park
Số 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, TP HCM
1/1/2026 2/1/2026

33 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
Đường 30 tháng 04 Khu dân cư 04 Nguyễn Tri 

Phương, Phường Hòa Cường, TP HCM
1/1/2026 2/1/2026

34 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long
Số 10A đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng 

Gai, TP Hạ Long
1/1/2026 2/1/2026
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35 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City Số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, TP HN 1/1/2026 2/1/2026

36 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang
Đường Trần Phú –  Tổ dân phố 1 Tây Sơn, 

Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
1/1/2026 2/1/2026

37 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc
Khu Bãi Dài, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An 

Giang
1/1/2026 2/1/2026

38 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng Tổ 31, Phường An Biên, TP HP 1/1/2026 2/1/2026

39 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Dương Đông
Đường Nguyễn Trung Trực –  Khu phố 4, Đặc 

khu Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
1/1/2026 2/1/2026

40 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Smart City

Lô đất ký hiệu F2-CCTP3 –  Khu đô thị mới 

Tây Mỗ – Đại Mỗ – Vinhomes Park –  Đường 

Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, TP HN

1/1/2026 2/1/2026

41 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park

Tầng 1 –  Tòa nhà Hải Âu –  Khu đô thị 

Vinhomes Ocean Park, Xã Xuân Phương, TP 

HN

1/1/2026 2/1/2026

42 Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Cần Thơ
Số 150A đường 3 tháng 2, Phường Ninh Kiều, 

TP Cần Thơ
1/1/2026 2/1/2026

43 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Grand Park

L2-15, tầng L2, Trung tâm Thương mại 

Vincom, Tòa nhà Vincom Mega Mall Grand 

Park thuộc Khu dân cư và công viên Phước 

Thiện, Số 8 đường Phước Thiện, Khu phố 

Phước Thiện,  Phường Long Bình,

1/1/2026 2/1/2026

44 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Ocean Park 2

Tầng L1, Toà nhà Vincom Mega Mall Ocean 

City thuộc Dự án khu đô thị sinh thái Dream 

City, Xã Nghĩa Trụ , Tỉnh Hưng Yên

1/1/2026 2/1/2026

45 Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec Royal Island

Tầng 2, lô 2 -13, Trung tâm thương mại 

Vincom Megamall, Khu vui chơi giải trí, nhà ở 

và công viên sinh thái đảo Vũ Yên, Phường 

Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

1/1/2026 2/1/2026

46 Phòng khám đa khoa Đắng Tuyền
số 266 Điện Biên Phủ –  Khóm 11, Phường 

Trà Vinh, Tỉnh Vĩnh Long
Không nghỉ lễ

47 Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP HCM 1/1/2026 2/1/2026

48 Bệnh viện Phụ sản Mekong
Số 243-243A-243B Đường Hoàng Văn Thụ, 

Phường Tân Sơn Hòa, TP HCM
1/1/2026 5/1/2026

49 Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện
101 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, TP 

Đà Nẵng
1/1/2026 2/1/2026

50 Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng
291 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng
1/1/2026 2/1/2026

51 Bệnh viện Tim Hà Nội (Cơ sở 1)
Số 92 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, TP 

Hà Nội
1/1/2026 2/1/2026

52 Bệnh viện Tim Hà Nội (Cơ sở 2)
Số 695 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP 

Hà Nội
1/1/2026 2/1/2026

*Lịch nghỉ của CSYT có thể thay đổi liên tục dựa trên tính chất hoạt động của từng đơn vị. Do vậy để tránh có những trải nghiệm không tốt khi khám chữa bệnh, Quý khách vui lòng liên 

hệ với CSYT trước khi khám chữa bệnh. Danh sách CSYT được BLVP cập nhật mới nhất : https://www.prudential.com.vn/export/sites/prudential-vn/vi/.thu-vien/pdf/dich-vu-uu-dai/danh-

sach-bv-blvp-hcr.pdf
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